
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học (TG2209) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCT15032 Nguyễn Lan Anh 07/04/96 K15DLCTHA31

2 17DCT15033 Lê Thị Bích 16/10/96 K15DLCTHA32

3 17DCT15034 Hoàng Thị Khánh Chi 17/03/94 K15DLCTHA33

4 17DCT15035 Lê Thị Kim Dung 07/04/96 K15DLCTHA34

5 17DCT15036 Nguyễn Văn Dũng 12/06/96 K15DLCTHA35

6 17DCT15037 Triệu Văn Duy 04/04/93 K15DLCTHA36

7 17DCT15038 Phạm Thị Thu Hằng 05/09/96 K15DLCTHA37

8 17DCT15039 Nguyễn Thị Thạch Hiền 02/09/96 K15DLCTHA38

9 17DCT15040 Trần Thế Hội 26/03/96 K15DLCTHA39

10 17DCT15041 Bùi Thị ánh Hồng 31/08/96 K15DLCTHA310

11 17DCT15042 Trần Thị Thùy Linh 18/05/96 K15DLCTHA311

12 17DCT15043 Nguyễn Thị Diễm My 17/03/96 K15DLCTHA312

13 17DCT15044 Hoàng Thị Ngọc 25/11/96 K15DLCTHA313

14 17DCT15045 Vũ Thị Nhàn 02/01/96 K15DLCTHA314

15 17DCT15047 Vi Thúy Quỳnh 20/09/95 K15DLCTHA315

16 17DCT15048 Trần Thị Ph¬ng Thảo 16/09/96 K15DLCTHA316

17 17DCT15049 Trần Thị Thu Thúy 20/08/96 K15DLCTHA317

18 17DCT15050 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/07/96 K15DLCTHA318

19 17DCT15051 Khuất Thị Việt Trinh 07/05/96 K15DLCTHA319

20 17DCT15052 Nguyễn Hữu Tuân 20/01/96 K15DLCTHA320

21 17DCT15053 Nguyễn Thị Kim Tự 15/07/82 K15DLCTHA321

22 17DCT15054 Hà Thị Tố Uyên 07/10/96 K15DLCTHA322

23 17DCT15055 Hoàng Cẩm Vân 07/09/96 K15DLCTHA323

24 17DCT15056 Nguyễn Xuân Vỹ 19/06/92 K15DLCTHA324

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Ngôn ngữ học đại c¬ng (TH1201) - 05 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCT15032 Nguyễn Lan Anh 07/04/96 K15DLCTHA31

2 17DCT15033 Lê Thị Bích 16/10/96 K15DLCTHA32

3 17DCT15034 Hoàng Thị Khánh Chi 17/03/94 K15DLCTHA33

4 17DCT15035 Lê Thị Kim Dung 07/04/96 K15DLCTHA34

5 17DCT15036 Nguyễn Văn Dũng 12/06/96 K15DLCTHA35

6 17DCT15037 Triệu Văn Duy 04/04/93 K15DLCTHA36

7 17DCT15038 Phạm Thị Thu Hằng 05/09/96 K15DLCTHA37

8 17DCT15039 Nguyễn Thị Thạch Hiền 02/09/96 K15DLCTHA38

9 17DCT15040 Trần Thế Hội 26/03/96 K15DLCTHA39

10 17DCT15041 Bùi Thị ánh Hồng 31/08/96 K15DLCTHA310

11 17DCT15042 Trần Thị Thùy Linh 18/05/96 K15DLCTHA311

12 17DCT15043 Nguyễn Thị Diễm My 17/03/96 K15DLCTHA312

13 17DCT15044 Hoàng Thị Ngọc 25/11/96 K15DLCTHA313

14 17DCT15045 Vũ Thị Nhàn 02/01/96 K15DLCTHA314

15 17DCT15046 Nguyễn Thị Phợng 09/12/87 K15DLCTHA315

16 17DCT15047 Vi Thúy Quỳnh 20/09/95 K15DLCTHA316

17 17DCT15048 Trần Thị Ph¬ng Thảo 16/09/96 K15DLCTHA317

18 17DCT15049 Trần Thị Thu Thúy 20/08/96 K15DLCTHA318

19 17DCT15050 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/07/96 K15DLCTHA319

20 17DCT15051 Khuất Thị Việt Trinh 07/05/96 K15DLCTHA320

21 17DCT15052 Nguyễn Hữu Tuân 20/01/96 K15DLCTHA321

22 17DCT15053 Nguyễn Thị Kim Tự 15/07/82 K15DLCTHA322

23 17DCT15054 Hà Thị Tố Uyên 07/10/96 K15DLCTHA323

24 17DCT15055 Hoàng Cẩm Vân 07/09/96 K15DLCTHA324

25 17DCT15056 Nguyễn Xuân Vỹ 19/06/92 K15DLCTHA325

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục kỹ năng sống (TH1269) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCT15032 Nguyễn Lan Anh 07/04/96 K15DLCTHA31

2 17DCT15033 Lê Thị Bích 16/10/96 K15DLCTHA32

3 17DCT15034 Hoàng Thị Khánh Chi 17/03/94 K15DLCTHA33

4 17DCT15035 Lê Thị Kim Dung 07/04/96 K15DLCTHA34

5 17DCT15036 Nguyễn Văn Dũng 12/06/96 K15DLCTHA35

6 17DCT15037 Triệu Văn Duy 04/04/93 K15DLCTHA36

7 17DCT15038 Phạm Thị Thu Hằng 05/09/96 K15DLCTHA37

8 17DCT15039 Nguyễn Thị Thạch Hiền 02/09/96 K15DLCTHA38

9 17DCT15040 Trần Thế Hội 26/03/96 K15DLCTHA39

10 17DCT15041 Bùi Thị ánh Hồng 31/08/96 K15DLCTHA310

11 17DCT15042 Trần Thị Thùy Linh 18/05/96 K15DLCTHA311

12 17DCT15043 Nguyễn Thị Diễm My 17/03/96 K15DLCTHA312

13 17DCT15044 Hoàng Thị Ngọc 25/11/96 K15DLCTHA313

14 17DCT15045 Vũ Thị Nhàn 02/01/96 K15DLCTHA314

15 17DCT15046 Nguyễn Thị Phợng 09/12/87 K15DLCTHA315

16 17DCT15047 Vi Thúy Quỳnh 20/09/95 K15DLCTHA316

17 17DCT15048 Trần Thị Ph¬ng Thảo 16/09/96 K15DLCTHA317

18 17DCT15049 Trần Thị Thu Thúy 20/08/96 K15DLCTHA318

19 17DCT15050 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/07/96 K15DLCTHA319

20 17DCT15051 Khuất Thị Việt Trinh 07/05/96 K15DLCTHA320

21 17DCT15052 Nguyễn Hữu Tuân 20/01/96 K15DLCTHA321

22 17DCT15053 Nguyễn Thị Kim Tự 15/07/82 K15DLCTHA322

23 17DCT15054 Hà Thị Tố Uyên 07/10/96 K15DLCTHA323

24 17DCT15055 Hoàng Cẩm Vân 07/09/96 K15DLCTHA324

25 17DCT15056 Nguyễn Xuân Vỹ 19/06/92 K15DLCTHA325

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng tiện KT dạy học và ƯDCNTT trong dạy học ở TH (TI2246) -
04

Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT

Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ

Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCT15032 Nguyễn Lan Anh 07/04/96 K15DLCTHA31

2 17DCT15033 Lê Thị Bích 16/10/96 K15DLCTHA32

3 17DCT15034 Hoàng Thị Khánh Chi 17/03/94 K15DLCTHA33

4 17DCT15035 Lê Thị Kim Dung 07/04/96 K15DLCTHA34

5 17DCT15036 Nguyễn Văn Dũng 12/06/96 K15DLCTHA35

6 17DCT15037 Triệu Văn Duy 04/04/93 K15DLCTHA36

7 17DCT15038 Phạm Thị Thu Hằng 05/09/96 K15DLCTHA37

8 17DCT15039 Nguyễn Thị Thạch Hiền 02/09/96 K15DLCTHA38

9 17DCT15040 Trần Thế Hội 26/03/96 K15DLCTHA39

10 17DCT15041 Bùi Thị ánh Hồng 31/08/96 K15DLCTHA310

11 17DCT15042 Trần Thị Thùy Linh 18/05/96 K15DLCTHA311

12 17DCT15043 Nguyễn Thị Diễm My 17/03/96 K15DLCTHA312

13 17DCT15044 Hoàng Thị Ngọc 25/11/96 K15DLCTHA313

14 17DCT15045 Vũ Thị Nhàn 02/01/96 K15DLCTHA314

15 17DCT15046 Nguyễn Thị Phợng 09/12/87 K15DLCTHA315

16 17DCT15047 Vi Thúy Quỳnh 20/09/95 K15DLCTHA316

17 17DCT15048 Trần Thị Ph¬ng Thảo 16/09/96 K15DLCTHA317

18 17DCT15049 Trần Thị Thu Thúy 20/08/96 K15DLCTHA318

19 17DCT15050 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/07/96 K15DLCTHA319

20 17DCT15051 Khuất Thị Việt Trinh 07/05/96 K15DLCTHA320

21 17DCT15052 Nguyễn Hữu Tuân 20/01/96 K15DLCTHA321

22 17DCT15053 Nguyễn Thị Kim Tự 15/07/82 K15DLCTHA322

23 17DCT15054 Hà Thị Tố Uyên 07/10/96 K15DLCTHA323

24 17DCT15055 Hoàng Cẩm Vân 07/09/96 K15DLCTHA324

25 17DCT15056 Nguyễn Xuân Vỹ 19/06/92 K15DLCTHA325

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: C¬ sở văn hoá Việt Nam (VN1251) - 09 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCT15032 Nguyễn Lan Anh 07/04/96 K15DLCTHA31

2 17DCT15033 Lê Thị Bích 16/10/96 K15DLCTHA32

3 17DCT15034 Hoàng Thị Khánh Chi 17/03/94 K15DLCTHA33

4 17DCT15035 Lê Thị Kim Dung 07/04/96 K15DLCTHA34

5 17DCT15036 Nguyễn Văn Dũng 12/06/96 K15DLCTHA35

6 17DCT15037 Triệu Văn Duy 04/04/93 K15DLCTHA36

7 17DCT15038 Phạm Thị Thu Hằng 05/09/96 K15DLCTHA37

8 17DCT15039 Nguyễn Thị Thạch Hiền 02/09/96 K15DLCTHA38

9 17DCT15040 Trần Thế Hội 26/03/96 K15DLCTHA39

10 17DCT15041 Bùi Thị ánh Hồng 31/08/96 K15DLCTHA310

11 17DCT15042 Trần Thị Thùy Linh 18/05/96 K15DLCTHA311

12 17DCT15043 Nguyễn Thị Diễm My 17/03/96 K15DLCTHA312

13 17DCT15044 Hoàng Thị Ngọc 25/11/96 K15DLCTHA313

14 17DCT15045 Vũ Thị Nhàn 02/01/96 K15DLCTHA314

15 17DCT15046 Nguyễn Thị Phợng 09/12/87 K15DLCTHA315

16 17DCT15047 Vi Thúy Quỳnh 20/09/95 K15DLCTHA316

17 17DCT15048 Trần Thị Ph¬ng Thảo 16/09/96 K15DLCTHA317

18 17DCT15049 Trần Thị Thu Thúy 20/08/96 K15DLCTHA318

19 17DCT15050 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/07/96 K15DLCTHA319

20 17DCT15051 Khuất Thị Việt Trinh 07/05/96 K15DLCTHA320

21 17DCT15052 Nguyễn Hữu Tuân 20/01/96 K15DLCTHA321

22 17DCT15053 Nguyễn Thị Kim Tự 15/07/82 K15DLCTHA322

23 17DCT15054 Hà Thị Tố Uyên 07/10/96 K15DLCTHA323

24 17DCT15055 Hoàng Cẩm Vân 07/09/96 K15DLCTHA324

25 17DCT15056 Nguyễn Xuân Vỹ 19/06/92 K15DLCTHA325

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN


